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Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động e = 6V và điện trở trong r = 1
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 . Đèn Đ có ghi 3V - 3W. Tụ điện có điện dung C = 0,5F. Điện trở của AB là R = 7
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. D là một con chạy trên biến trở R, điện trở AD là Rx với 0 
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. 

a. Cho Rx = 2
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. Tính công suất tiêu 

thụ trên đèn và tính điện tích trên mỗi  bản tụ điện C.

b. Tính Rx để đèn sáng bình thường.
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    RDB = 7 – 2 = 5
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; RAB = 6,2
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 Ix = 1/2A; ID = 1/3A

Công suất tiêu thụ của đèn: PD = 1W

Công suất này nhỏ hơn công suất định mức đèn, tụ điện được tích điện dưới hiệu điện thế.

     UDB = I.RDB = 
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 q = CUDB = 
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b, Đèn sáng bình thường UD = 3V
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 UAD = 3V

Gọi x điện trở AD:   RAD = 
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Điện trở mạch ngoài:

Rn = RAD + RDB = 
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UAD = UD = I’RAD = 
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Với UD = 3V
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 x2 – 2x – 24 = 0  
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 Rx = 6V
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Bài 1: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. ( = 48V, r = 2(, R1 = 2(, 
R2 = 8(, R3 = 6(, R4 = 16(. Điện trở của các dây nối không đáng kể.

a. Tìm điện trở tương đương ở mạch ngoài. Cường độ dòng điện của mạch chính và cường độ dòng điện qua các điện trở.

b. Để đo hiệu điện thế UMN ta cần mắc cực dương của vôn kế vào điểm nào?

c. Nếu mắc giữa M, N một tụ điện có điện dung C = 2µF khi đó tụ tích được điện tích bao nhiêu ?

d. Nếu mắc giữa M,N một ampe kế thì ampe kế chỉ bao nhiêu ? Xác định chiều dòng điện qua ampe kế.
Bài 1Cho mạch điện như hình bên. Nguồn điện có hiệu điện thế không 
đổi UMN = 36V. Các điện trở: r = 1,5(; R1 = 6(; R2 = 1,5(; điện trở

toàn phần của biến trở AB là RAB = 10(.

a/ Xác định vị trí con chạy C trên biến trở để công suất tiêu thụ của R1 là 6W.

      b/ Xác định vị trí con chạy C trên biến trở để công suất tiêu thụ của R2 nhỏ nhất. Tính công suất tiêu thụ của R2 lúc này? (bỏ qua điện trở các dây nối)
Bài 1:Hai «t« chuyÓn ®éng ®Òu cïng mét lóc tõ A ®Õn B, AB=S. ¤t« thø nhÊt ®i nöa qu·ng ®­êng ®Çu víi vËn tèc v1, nöa qu·ng ®­êng sau víi vËn tèc v2. ¤t« thø hai ®i víi vËn tèc v1 trong nöa thêi gian ®Çu vµ víi vËn tèc v2 trong nöa thêi gian cßn l¹i.

a)TÝnh vtb cña mçi «t« trªn c¶ qu·ng ®­êng.

b) Hái «t« nµo ®Õn B tr­íc vµ ®Õn tr­íc bao nhiªu?

c) Khi mét trong hai «t« ®· ®Õn B th× «t« cßn l¹i c¸ch B mét kho¶ng bao nhiªu?
Gi¶i
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b)+ ¤t« 1 ®i hÕt AB trong kho¶ng thêi gian lµ: tA=[image: image32.wmf]2
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+ ¤t« 2 ®i hÕt AB trong kho¶ng thêi gian lµ: tB=[image: image33.wmf]2
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<0 chøng tá tB<tA nªn xe 2 ®Õn B tr­íc.

c)+   Tr­êng hîp 1: ¤t« thø 2 ®Õn B th× «t« thø nhÊt ®ang trªn nöa qu·ng ®­êng sau:

                                         S0=v2.(tA-tB)=[image: image35.wmf])
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; ®iÒu kiÖn:  S​0<[image: image36.wmf]Þ
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+   Tr­êng hîp 2: ¤t« thø 2 ®Õn B th× «t« thø nhÊt ®ang trªn nöa qu·ng ®­êng ®Çu:

                                         S0=vtb1(tB-tA)=[image: image37.wmf]2
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+   Tr­êng hîp 3:             S0=[image: image39.wmf]2
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   khi v2=3v1.
Bài 2:Hai quả cầu đặc có thể tích mỗi quả là V = 100 cm3, 

được nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ không co giãn thả trong 

nước (hình vẽ). Khối lượng quả cầu bên dưới gấp 4 lần khối 

lượng quả cầu bên trên. Khi cân bằng thì [image: image40.wmf]2

1

 thể tích quả cầu

bên trên bị ngập trong nước. 

a. Khối lượng riêng của các quả cầu?

b. Lực căng của sợi dây? ( Khối lượng riêng của nước là D= 1000kg/m3 )

Bài 4 


Cho mạch điện như hình bên. Nguồn điện có hiệu điện thế không 

đổi UMN = 36V. Các điện trở: r = 1,5(; R1 = 6(; R2 = 1,5(; điện trở

toàn phần của biến trở AB là RAB = 10(.

a/ Xác định vị trí con chạy C trên biến trở để công suất tiêu thụ của R1 là 6W.

      b/ Xác định vị trí con chạy C trên biến trở để công suất tiêu thụ của R2 nhỏ nhất. Tính công suất tiêu thụ của R2 lúc này? (bỏ qua điện trở các dây nối)
a) Đặt RAC = x 

Công suất tiêu thụ trên R1: 
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thay vào (1) ta được pt: x2 + 26x - 41,25 = 0, giải pt ta có: x = 1,5 suy ra RAC = 1,5(.

b) Công suất tiêu thụ trên R2: 
[image: image45.wmf]2

122

PIR

=

; Để P2min thì I2min. 


[image: image46.wmf]MC

2

2

2

U

36.6

I

Rx95,2510xx

==

++-

; I2min khi x = 5 => RAC = 5Ω và P2 = 4,84W

Câu 1: Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động E=8V, điện trở trong r=2
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. Điện trở của đèn R1=3
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, điện trở R2=3
[image: image49.wmf]W

, điện trở ampe kế không đáng kể (Hình 1).
    1. Khoá K mở, di chuyển con chạy C, người ta nhận thấy khi điện trở của phần AC của biến trở AB có giá trị 1
[image: image50.wmf]W

 thì đèn tối nhất. Tính điện trở toàn phần của biến trở.

    2. Mắc một biến trở khác thay vào chỗ của biến trở đã cho và đóng khóa K. Khi điện trở của phần AC bằng 6 
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 thì ampe kế chỉ 
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3

A. Tính giá trị toàn phần của biến trở mới. 
	Gọi điện trở toàn phần của biến trở là R, điện trở toàn phần AC là x. Khi K mở ta có mạch như hình vẽ                

điện trở toàn mạch
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Cường độ dòng điện qua đèn:
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Khi đèn tối nhất thì I1 nhỏ nhất hay mẫu số lớn nhất
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Theo đề bài x=1
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. Vậy R=3
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	Khi K đóng ta có mạch như hình vẽ, điện trở toàn mạch 
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 , R’ là điện trở toàn phần của biến trở mới

Có 
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Bµi 4:   Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng tõ A ®Õn B c¸ch A mét ®o¹n s. Cø chuyÓn ®éng ®­îc 3 gi©y th× chÊt ®iÓm l¹i nghØ 1 gi©y. Trong 3 gi©y ®Çu chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng víi vËn tèc 
[image: image63.wmf]s
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.  Trong c¸c kho¶ng 3 gi©y tiÕp theo chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng víi vËn tèc 2vo, 3v0, … , nv0. 

   T×m vËn tèc trung b×nh cña chÊt ®iÓm trªn qu¶ng ®­êng AB trong c¸c tr­êng hîp :              

   a.  s = 315 m ;       

   b.  s = 325 m .

Baøi 9: Moät maøn chaén M coù khoeùt 1 loã troøn ñaët // vaø caùch maøn E 20cm. Moät ñieåm saùng S naèm tröôùc loã troøn ôû treân truïc loã vaø caùch taâm loã 10cm. Khi ñoù treân maøn E thu ñöôïc 1 veát saùng troøn. Ñaët 1 thaáu kính 0 vöøa khít vaøo loã troøn thì veát saùng treân maøn coù hình daïng vaø kích thöôùc khoâng ñoåi.

1/ Xaùc ñònh loaïi vaø tieâu cöï cuûa thaáu kính? Ñoä tuï cuûa thaáu kính.

2/ Giöõ thaáu kính 0 vaø maøn E coá ñònh, di chuyeån S doïc theo truïc chính, xaùc ñònh vò trí cuûa S ñeå veát saùng treân maøn coù ñöôøng kính baèng ñöôøng kính cuûa loã troøn.
Bài 4:  Có hai bình cách nhiệt, bình 1 chứa m1 = 2kg nước ở t1 = 200C, bình 2 chứa m2 = 4kg nước ở nhiệt độ t2 = 600C . Người ta rót một lượng nước m từ bình 1 sang bình 2, sau khi cân bằng nhiệt, người ta lại rót một lượng nước như vậy từ bình 2 sang bình 1. nhiệt độ cân bằng ở bình 1 lúc này là t’1 = 21,950C :
    a) Tính lượng nước m và nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt trong bình 2 ( t’2 ) ?

         b) Nếu tiếp tục thực hiện như vậy một lần nữa, tìm nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt ở mỗi bình lúc này ?

Bài 5:  Một cốc cách nhiệt dung tích 500 cm3, người ta bỏ lọt vào cốc một cục nước đá ở nhiệt độ - 80C rồi rót nước ở nhiệt độ 350C vào cho đầy tới miệng cốc :
a) Khi nước đá nóng chảy hoàn toàn thì mực nước trong cốc sẽ thế nào ( hạ xuống ; nước tràn ra ngoài hay vẫn giừ nguyên đầy tới miệng cốc ) ?Vì sao ?

b) Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ nước trong cốc là 150C. Tính khối lượng nước đá đã bỏ vào cốc lúc đầu ? Cho Cn = 4200 J/kg.K ; Cnđ = 2100 J/kg.K và  
[image: image64.wmf]l

 = 336 200 J/kg.K ( bỏ qua sự mất nhiệt với các dụng cụ và môi trường ngoài )

ài 2 :

HD : 

a)

+ Do trọng lượng riêng của nước đá nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước nên nước đá nổi, một phần nước đá nhô lên khỏi miệng cốc, lúc này tổng thể tích nước và nước đá > 500cm3
+ Trọng lượng nước đá đúng bằng trọng lượng phần nước bị nước đá chiểm chỗ ( từ miệng cốc trở xuống )  
[image: image65.wmf]Þ

 Khi nứơc đá tan hết thì thể tích nước đá lúc đầu đúng bằng thể tích phần nước bị nước đá chiếm chỗ, do đó mực nước trong cốc vẫn giữ nguyên như lúc đầu (đầy tới miệng cốc )

b)

+ Tổng khối lượng nước và nước đá bằng khối lượng của 500cm3 nước và bằng 0,5kg.

+ Gọi m (kg) là khối lượng của cục nước đá lúc đầu 
[image: image66.wmf]Þ

 khối lượng nước rót vào cốc là 0,5 – m( kg)

+ Phương trình cân bằng nhiệt :

 ( 0,5 – m ). 4200. ( 35 – 15 ) = m.
[image: image67.wmf]l

 + 2100.m.
[image: image68.wmf][
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+ Giải phương trình này ta được  m = 0,084kg = 84g.
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